
Mẫu số 04

 THÔNG BÁO 
Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và lao động hợp đồng

Năm học 2024-2025

Xếp loại

Stt Họ và tên cán bộ, công 
chức, viên chức

Chức vụ, công tác
được giao

Hoàn 
thành 
xuất 
sắc 

nhiệm 
vụ

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ

Hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ 

Không 
hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Phạm Thị Nền Giáo viên x
2 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên x
3 Nguyễn Thị Phương Giáo viên x
4 Hoàng Thị Thương Giáo viên
5 Lương Hồng Thao Giáo viên x
6 Vũ Thị Xuân Huế Giáo viên x
7 Vũ Thị Thúy Nhàn Giáo viên x
8 Vũ Thị Thùy Giáo viên x
9 Hà Thị Thảo Giáo viên x
10 Phạm Thị Thanh Mai Giáo viên x
11 Lê Thị Tình Giáo viên x
12 Vũ Thị Liên Giáo viên x x
13 Lương Thị Hòa Giáo viên x
14 Phạm Thị Thoàn Giáo viên x x
15 Vũ Huyền Trang Giáo viên x
16 Vũ Thị Hồng Giáo viên x
17 Phạm Thị Huyền Thanh Giáo viên x
18 Vũ Thị Thanh Hiền Giáo viên x
19 Trần Thu Thìn Giáo viên x
20 Vũ Thị Nga Giáo viên x
21 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên x
22 Nguyễn Thị Bích Giáo viên x
23 Vũ Thị Thương Giáo viên x x
24 Đỗ Thị Vân Giáo viên x
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25 Vũ Thị Vị Giáo viên x
26 Ngô Thị Thùy Biết Giáo viên x
27 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên x
28 Nguyễn Thị Lánh Giáo viên x
29 Phạm Thị Hoa Giáo viên x
30 Phạm Thị Yến Giáo viên x
31 Trần Thị Hẹo Giáo viên x
32 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên x
33 Vũ Thị Như Giáo viên x
34 Vũ Thị Thanh Mai Giáo viên x
35 Lê Thị Mai Như Giáo viên x
36 Đỗ Thị Hà Kế Toán x
37 Trần Thị Dụng Cô nuôi x
38 Vũ Thị Luyến Cô nuôi x
39 Lương Thị Huệ Cô nuôi X

40 Lương Thị Vân Cô nuôi X

41 Nguyễn Thị Phượng Cô nuôi X

42 Phạm Anh Tú Anh nuôi X

43 Nguyễn Thị Quỳnh Như Cô nuôi X

44 Phạm Thị Minh Phương Cô nuôi X

45 Phạm Thị Vân Cô nuôi X

46 Vũ Thị Khen Cô nuôi X

47 Phạm Thị Hạnh Cô nuôi X

Cộng 8 39

                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    Vũ Thị Phương
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